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A. Nội dung ôn tập
- Giới thiệu về chăn nuôi
- Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
- Phòng trị bệnh cho vật nuôi
B. Một số câu hỏi gợi ý
I. Trắc nghiệm
Câu 1. Hiện nay, ngành chăn nuôi hướng tới chăn nuôi công nghệ cao nhằm:
A. Cung cấp thực phẩm sạch
B. Cung cấp thực phẩm an toàn
C. Bảo vệ môi trường
D. Cung cấp thực phẩm sạch, cung cấp thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường
Câu 2. Ở Việt Nam có mấy hình thức chăn nuôi phổ biến?
A. 1                               B. 2                                       C. 3                         D. 4
Câu 3. Có mấy ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi?
A. 1                               B. 2                                        C. 3                        D. 4
Câu 4. Nhiệm vụ của kĩ sư chăn nuôi là:
A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi                                       B. Phòng bệnh cho vật nuôi
C. Khám bệnh cho vật nuôi                                                D. Chữa bệnh cho vật nuôi
Câu 5. Đâu không phải là nhiệm vụ của bác sĩ thú y?
A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi                                       B. Phòng bệnh cho vật nuôi
C. Khám bệnh cho vật nuôi                                                D. Chữa bệnh cho vật nuôi
Câu 6. Đặc điểm của chăn nuôi nông hộ là:
A. Số lượng vật nuôi lớn                                                    B. Chi phí đầu tư cao
C. Ít rủi do                                                                          D. Chăn nuôi tại hộ gia đình
Câu 7. Đâu không phải là đặc điểm của chăn nuôi trang trại?
A. Đầu tư lớn về chuồng trại                                           B. Năng suất cao
C. Dịch bệnh nhiều                                                          D. Có biện pháp xử lí chất thải tốt
Câu 8. Nuôi dưỡng là cung cấp cho vật nuôi chất dinh dưỡng:
A. Đủ lượng dinh dưỡng
B. Phù hợp với từng giai đoạn
C. Phù hợp với từng đối tượng
D. Đủ lượng dinh dưỡng, phù hợp với từng giai đoạn, phù hợp với từng đối tượng
Câu 9. Vật nuôi non có mấy đặc điểm chung?
A. 1                                 B. 2                                     C. 3                                     D. 4
Câu 10. Có mấy lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?
A. 1                                 B. 3                                     C. 5                                     D. 7
Câu 11. Những lưu ý khi nuôi dưỡng vầ chăm sóc vật nuôi là gì?
A. Giữ ấm cho vật nuôi, chăm sóc chu đáo.
B. Chuồng nuôi luôn sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng, yên tĩnh.
C. Cho con bú sữa đầu càng sớm càng tốt.
D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 12. Chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi đực giống cần lưu ý mấy biện pháp?
A. 1                                 B. 3                                      C. 5                                     D. 7
Câu 13. Đâu không phải là biện pháp khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống là:
A. Cho ăn thức ăn chất lượng cao, giàu đạm.
B. Cho con bú sữa đầu của mẹ càng sớm càng tốt
C. Chuồng nuôi rộng rãi, sạch sẽ, khô ráo
D. Tắm chải và vận động thường xuyên
Câu 14. Có mấy nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi?
A. 1                                          B. 2                               C. 3                        D. 4
Câu 15. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do vi sinh vật?
A. Bệnh cảm nóng ở gà                                          B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó                                                  D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 16. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do động vật kí sinh?
A. Bệnh cảm nóng ở gà                                         B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó                                                 D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 17. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng?
A. Bệnh cảm nóng ở gà                                        B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó                                                D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 18. Có mấy biện pháp chủ yếu trong phòng bệnh cho vật nuôi?
A. 1                                B. 3                                 C. 5                               D. 7
Câu 19. Có mấy tác dụng chính trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
A. 1                                B. 2                                 C. 3                                  D. 4
Câu 20. Khi bị bệnh, vật nuôi thường có những biểu hiện phổ biến nào sau đây?
A. Nhanh nhẹn, linh hoạt.
B. Bỏ ăn hoặc ăn ít.
C. Nhanh lớn, đẻ nhiều.
D. Thường xuyên đi lại.
Câu 21. Nguyên nhân nào đưới đây có thể gây dịch, bệnh cho vật nuôi?
A. Chuồng trại không hợp vệ sinh.
B. Không cho vật nuôi tiếp xúc với nguồn bệnh.
C. Tiêm phòng vaccine đầy đủ cho vật nuôi.
D. Cho vật nuôi ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Câu 22. Khi phát hiện vật nuôi bị ốm, hành động nào sau đây của người chăn nuôi là đúng?
A. Tiếp tục theo dõi thêm một vài hôm.
B. Bán ngay khi có thể.
C. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám để điều trị kịp thời.
D. Tự mua thuốc về điều trị.
Câu 23. Đâu là định nghĩa đúng về “sữa đầu”?
A. Sữa đầu là sữa được con mẹ tiết ra ngay sau khi sinh và kéo dài trongkhoảng 1 tuần.
B. Sữa đầu là sữa chỉ được tiết ra khi con mẹ đã sinh con được 1 tuần và kéo dài trong khoảng 1 tuần tiếp theo.
C. Sữa đầu là sữa được con mẹ tiết ra ngay sau khi sinh và kéo dài khoảng 2 tuần.
 D. Sữa đầu là sữa do con mẹ tiết ra ngay sau khi sinh và kéo dài khoảng 3 tuần.
Câu 24: Ba giai đoạn của lợn cái sinh sản lần lượt là:
A. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
B. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn mang thai.
C. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
D. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn hậu bị.
II. Trắc nghiệm đúng sai (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai)
Câu 1: Những phát biểu về vai trò chăn nuôi
a) Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường.
b) Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến sữa.
c) Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy điện tử
d) Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất giày da.
Câu 2: Khi được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt thì vật nuôi sẽ như thế nào?
a) Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt. 
b) Ít bị tác động bởi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.
c) Chống chịu tốt trước các điều kiện bất lợi của môi trường.
d) Chức năng hệ tiêu hoá chưa hoàn thiện.
Câu 3: Những công việc làm để phòng, trị bệnh cho vạt nuôi.
a) Bán chạy hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.
b) Tiêm phòng đầy đủ vaccine.
c) Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khoẻ.
d) Báo ngay cho cán bộ thú y đến kiểm tra
Câu 4: Biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi là:
a) Thả rông vật nuôi, cho vật nuôi đi vệ sinh tự do.
b) Nuôi vật nuôi ngay dưới gầm nhà sàn.
c) Cho người lạ, chó, mèo,… tự do ra vào khu chăn nuôi.
d) Thu phân để ủ làm phân bón hữu cơ.
III. Tự luận 
1. Một số biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi?
2. Đặc điểm chung của vật nuôi non là gì? Quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non cần chú ý điều gì?
3. Vật nuôi đực giống là gì? Quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống cần chú ý điều gì?
4. Vai trò của phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
5. Nêu một số biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi?
6. Giải thích ý nghĩa của phương châm hành động trong vệ sinh thú y là “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”
7. Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng?
BGH duyệt                                 NT,TNCM duyệt                                Người lập
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